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PHẦN A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1: Trong không gian 
[image: image1.wmf],

Oxyz

 cho hai điểm 
[image: image2.wmf](

)

1;0;1

A

-

, 
[image: image3.wmf](

)

1;1;2

B

--

. Điểm 
[image: image4.wmf]M

nằm trên trục 
[image: image5.wmf]Ox

 và cách đều hai điểm 
[image: image6.wmf],

AB

 có tọa độ là


A. 
[image: image7.wmf](

)

1;0;0

-

.
B. 
[image: image8.wmf](

)

1;0;0

.
C. 
[image: image9.wmf](

)

0;1;1

.
D. 
[image: image10.wmf](

)

0;2;0

-

.
Câu 2: Cho hình hộp chữ nhật 
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Vectơ nào sau đây bằng với 
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Câu 3: Đo chiều cao (tính bằng 
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 học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như sau:
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Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần trăm) là
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Câu 4: Cho hình lập phương 
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Câu 5: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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Câu 6: Hình vẽ sau đây là đồ thị của một trong bốn hàm số được cho ở các đáp án 
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Câu 7: Trong không gian 
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Câu 8: Trong không gian 
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 Tìm tọa độ điểm 
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Câu 9: Trong không gian 
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Câu 10: Cho hàm số 
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 xác định và liên tục trên đoạn 
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 có bảng biến thiên 
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Gọi 
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 lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image70.wmf](

)

yfx

=

 xác định trên đoạn 
[image: image71.wmf][

]

4;5

-

. Tính 
[image: image72.wmf]MN

+

?


A. 
[image: image73.wmf]20.

-


B. 
[image: image74.wmf]16

.

3

-


C. 
[image: image75.wmf]2.


D. 
[image: image76.wmf]50

.

3

-


Câu 11: Kết quả khảo sát cân nặng các quả táo của 1 thùng táo ở một lô hàng cho trong bảng sau

	Cân nặng (g)
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	Số quả táo
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Khoảng biến thiên 
[image: image87.wmf]R

 của mẫu số liệu ghép nhóm trên là
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Câu 12: Cho hàm số 
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 có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số 
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b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
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c) Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm 
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d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên nửa khoảng 
[image: image102.wmf][

)

0;

+¥

 là 
[image: image103.wmf]3

-

.
Câu 2. Cho hình hộp 
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Câu 3. Trong không gian 
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d) Xét các điểm 
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Câu 4. Cho bảng số liệu ghép nhóm về lương (triệu đồng) và số nhân viên như hình dưới đây. 

	Lương (triệu đồng)
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	Số nhân viên
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a) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là hiệu số của tứ phân vị thứ ba 
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c) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng 
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d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng 
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PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Cho biết đồ thị hàm số 
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 có hai điểm cực trị. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực trị đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 2. Một con tàu vận chuyển container hàng hóa vượt đại dương có hành trình dài 
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 km/h. Việc vận chuyển hàng hóa bằng đường biển có chi phí tính theo giờ. Bao gồm: chi phí cố định là 
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 đô la mỗi giờ. Hỏi tổng chi phí nhỏ nhất của cả hành trình là bao nhiêu nghìn đô la?

[image: image152.png]



Câu 3. Một chiếc máy bay đang bay ngang theo hướng đông trong điều kiện không khí lặng với vận tốc 
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 có độ lớn 300 km/h thì gặp một luồng gió thổi ngang từ hướng tây bắc sang hướng đông nam với vận tốc là 
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 có độ lớn là 40 km/h (tức là 
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 có độ lớn là 30 km/h. Hỏi vận tốc mới của máy bay có độ lớn là bao nhiêu km/h (làm tròn đến hàng đơn vị)?
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Câu 4. Một khinh khí cầu khí nóng ở độ cao 30 m so với mặt đất được giữ cố định tại điểm 
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Cho biết khinh khí cầu kéo lên trên với lực 900 N, các đường kẻ lưới trên mặt phẳng (
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 trong từng sợi cáp (đơn vị N) lần lượt là 
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PHẦN B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. (0,5 điểm) Cho hình lăng trụ 
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Câu 2. (0,5 điểm) Trong không gian 
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 Xác định tọa độ điểm 
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